
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 
Số:             /XMCP-CK 

 

V/v: Báo giá Cung cấp dụng cụ, vật tư phụ phục vụ 

sửa chữa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
                    Cẩm Phả, ngày       tháng 03 năm 2024 

 

Kính gửi: …………………………. 
 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

STT Hạng mục Nội dung công việc ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Đá cắt  D125x6x16 Viên 500  

2 Đá cắt D150x6x16 Viên 1000  

3 Đá cắt  Φ350 Viên 50  

4 Đá mài  Ф125- 25viên/hộp Viên 100  

5 

Đá mài cho máy 

mài 2 đá ( Loại 

thô) 

200x32x32 Viên 20  

6 

Đá mài cho máy 

mài 2 đá ( loại 

tinh) 

200x32x32 Viên 20  

7 
Bút xóa Thiên 

Long 
CP-02 (10 cái/hộp) Hộp 20  

8 Bát đánh gỉ D100 cái 100  

9 Chổi quét sơn Loại 2 1/2'' cái 300  

10 Dây thép 2 li   kg 100  

11 Dao dọc giấy 
Dùng lưỡi dao 18mm, có núm vặn cố 

định lưỡi dao 
cái 50  

12 
Lưỡi dao dọc 

giấy 
10 lưỡi/hộp Hộp 200  

13 Bép cắt hơi số 2 cái 40  

14 Bép cắt hơi số 1 cái 30  

15 Đồng hồ gas 

Áp suất khí vào lớn nhất: 40 bar Áp 

suất khí ra:     2 bar Áp suất làm việc 

tối đa (kg/cm²): 0.98 Lưu lượng (Áp 

suất):     5Nm³/h (0.05MPa) 

cái 6  

16 Đồng hồ ô xy 

Áp suất khí vào lớn nhất: 280 bar Áp 

suất khí ra:     25 bar Áp suất làm việc 

tối đa:     9.9 kg/cm² Lưu lượng (Áp 

suất):     25Nm³/h (0.8MPa) 

cái 6  

17 Dây hàn điện Ø12mm, hàn liên tục 10 que hàn Ø4 1M 200  

Số và ký hiệu: 352/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 19/03/2024
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STT Hạng mục Nội dung công việc ĐVT Số lượng Ghi chú 

18 
Băng dính điện 

Nano 
10 cuộn/cột Cột 6  

19 Kính hàn đen 10 độ, kích thước 10,8cm X 5cm cái 50  

20 Mỏ cắt Plasma 
Dùng cho máy Hypertherm powermax 

1650 G3 series (chiều dài dây 7m) 
bộ 1  

21 Keo đỏ 343° ÷ 400°C -85g Tuýp 50  

22 Thước cuộn 3m cái 20  

23 Thước cuộn 5m cái 20  

24 Mũi khoan nachi Ф16 cái 5  

25 Mũi khoan nachi Ф18 cái 5  

26 Mũi khoan Nachi Ф20 cái 5  

27 Mũi khoan Nachi Ф22 cái 5  

28 Mũi khoan nachi Ф30 cái 2  

29 Mũi khoan nachi 

Ф1, Ф1.5, Ф2, Ф2.5, Ф3, Ф3.5, Ф4, 

Ф4.5, Ф5, Ф5.5, Ф6, Ф6.5, Ф7, Ф7.5, 

Ф8, Ф8.5, Ф9, Ф9.5, Ф10, Ф10.5, 

Ф11, Ф11.5, Ф12, Ф12.5, Ф13 (25 

chiếc/bộ) 

bộ 5  

30 
Mũi taro rãnh 

xoắn 
M4x0.7  HSSE (Nachi) cái 2  

31 
Mũi taro rãnh 

xoắn 
M6x1  HSSE (Nachi) cái 2  

32 Bàn taro ren M6x1  HSSE (Nachi) bộ 5  

33 Mũi taro M33x3.5 HSS (3 mũi taro bước 1,2,3) bộ 2  

34 Chụp đầu mỏ 
220065 (Dùng cho máy Hypertherm 

powermax 1650 100A, mỏ tay) 
cái 10  

35 Chụp đầu mỏ 220992 cái 20  

36 Vỏ bảo vệ 220854 cái 5  

37 Bép cắt Plasma 220990 cái 65  

38 Điện cực 220842 cái 65  

39 Vành chia khí 220994 cái 15  

40 Súng xiết bulông TW0350 chiếc 2  

41 
Máy mài Makita 

Ф125 
GA 5010 bộ 2  

42 
Máy mài Makita 

150 
GA 6020 bộ 2  

43 Máy hàn xách tay Máy hàn que Jasic ARC-250D chiếc 2  

44 
Ổ cắm điện chịu 

tải cao 
3 lỗ 6000W cái 15  

45 
Phích cắm điện 

chịu tải cao 
2 chân tròn 4500W cái 30  

Số và ký hiệu: 352/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 19/03/2024
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STT Hạng mục Nội dung công việc ĐVT Số lượng Ghi chú 

46 
Thước cặp điện 

tử (Mitutoyo) 

Phạm vi đo 0-300, cấp chính xác 

±0,04mm. Có đồng hồ, kim đo lỗ 
cái 2  

47 
Panme đo ngoài 

(Mitutoyo) 

Phạm vi đo 0-25, cấp chính xác: ± 2 

micromet  
cái 1  

48 
Dao tiện thân 

cong phải 
20x30 cái 20  

49 
Dao tiện vai cong 

phải 
16x25 cái 20  

50 
Dao tiện lỗ thép 

gió 
20x20 cái 20  

51 Lá căn đồng 0,05mm M2 2  

52 Tấm căn đồng 0.1mm M2 2  

53 Tấm căn đồng 0.2mm M2 2  

54 

Bìa Amiăng làm 

gioăng (kích 

thước 

1000x1000=1m2) 

1mm Cuộn 2  

55 
Bìa Amiăng làm 

gioăng 
2mm Cuộn 2  

56 
Bìa Amiăng làm 

gioăng 
5mm Cuộn 2  

57 Băng tan   Cuộn 200  

58 
Bu lông lục giác 

chìm đầu trụ 
M12x50, 12.9 bộ 1000  

59 
Bu lông lục giác 

chìm đầu trụ 
M14x50 (12.9) bộ 817  

60 Van JIS 20A- Flange (20K) bộ 10  

61 Van JIS 25A- Flange (10K) bộ 10  

62 Quạt làm mát 

220V-50Hz, công suất danh định: 

75W, hộp điều khiển 5 cấp độ, đường 

kính sải cánh: 1400mm 

bộ 5  

- Tiến độ cung cấp: 45 ngày. 

2. Điều kiện thanh toán: 

         Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện thủ tục thanh toán. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá theo các nội dung như sau: 

1.  Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

Số và ký hiệu: 352/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 19/03/2024
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TT 
Tên công 

việc 

Quy cách/yêu 

cầu kỹ 

thuật/Chỉ 

tiêu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1         

2         

 Tổng cộng       

 Thuế GTGT       

 Tổng cộng giá trị sau thuế       

2.  Điều kiện thanh toán:……………………. 

3.  Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4.  Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 

trước 14h, ngày 22/03/2024 theo địa chỉ dưới đây: 

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

- Phòng Cơ khí. 

- ĐT: 02033. 721.996 -868  Fax: 02033. 714.605. 

- Liên hệ: Phòng Cơ khí – TP Đặng Văn Dũng : 0967055588. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: CK, Hùng01. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 352/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 19/03/2024
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